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QUAY

KÍCH THƯỚC XE

Ghi chú: Kích thước với góc nghiêng cần là -1.6  .
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2 bánh sau

Trước...Gắn cứng trên khung xe
Sau...Treo bằng chốt xoay với xilanh khóa thủy lực

29.5 - 25 22 PR(OR) hay 29.5-25 28 PR (OR), lốp đơn x 4

Móc chính 60 tấn (6 puly), móc chính 35 tấn (3 puly), bộ ngăn
ngừa ra cáp quá mức, bộ bơm hơi cho lốp

MITSUBISHI 6M60-TL
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* 194 kW ở 2,500 vòng/phút * Châu Âu

* 843 N-m ở 1,600 vòng/phút * Châu Âu
785 N-m ở 1,400 vòng/phút

ở 2,600
* 6,700 cm  *Châu Âu
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Xilanh trợ lực cho việc treo và thu đẩy cần
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BẢNG BIỂU ĐỒ TẢI

A: Chiều dài cần (m)
B: Bán kính tải (m)

C: Góc nghiêng cần (   )
D: Góc nghiêng cần tối thiểu (   ) với chiều dài cần tương ứng (không tải)

C: Góc nghiêng cần (  )
R: Bán kính tải (m)
W: Sức nâng cho phép tối đa (Đơn vị: x 1000kg)

CẦN CHÍNH Đơn vị: x1,000kg

Đơn vị: x1,000kgCẦN PHỤ

Chân chống được đẩy ra tối đa (7,3m) - Quay 360 độ

Chân chống được đẩy ra tối đa (7,3m) - Quay 360 độ
43.0m Cần chính + 10.1m Cần phụ 43.0m Cần chính + 17.7m Cần phụ

Tỉ lệ đẩy cần

Mode đẩy cần

Mode đẩy cần

Đoạn 2
Đoạn 3
Đoạn 4
Đoạn 5

Sức nâng khi góc nghiêng cần 0  trên chân chống tầm rộng 7.3 m - Quay 360  (Đơn vị: x1,000 kg)




